
   UBND TỈNH CAO BẰNG
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHÂN SỰ BỔ SUNG QUY HOẠCH
 Các chức danh lãnh đạo quản lý các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 (năm 2025)

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-VP ngày      tháng 01 năm 2025 của Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng)

Số
TT

Họ và tên

                   Chức vụ
               quy hoạch

Ngày, tháng,
năm sinh

Dân tộc Ngày vào
Đảng

Ngạch
công
 chức

Quê quán
(xã,huyện, tỉnh)

Trình độ

Chức vụ, đơn vị công tác
hiện nay

Nam Nữ
Giáo

dục phổ
thông

Chuyên môn

Lý luận
chính trị

Quản lý
nhà nước

Ngoại
ngữ

Bồi dưỡng
kiến thức

quốc phòng
Tin họcBậc đào tạo, trường

và
loại hình đào tạo

Chuyên ngành
đào tạo

I TRƯỞNG PHÒNG TỔNG HỢP

1 Lê Hải Định 29/7/1986 Tày 26/12/2018 01.003 Hưng Đạo, thành
phố Cao Bằng 12/12

Đại học Kinh tế
Quốc dân; Đại học

Xây dựng

Thạc sỹ Quản lý
Kinh tế; Kỹ sư

Xây dựng
TC CVC Anh /C ĐT3  Ứng dụng

 cơ bản
Phó Trưởng phòng

 phòng Kinh tế

II PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TỔNG HỢP

1 Đoàn Đức Điệp 17/10/1980 Tày 3/17/2010 01.003 Hoà Thuận, Phục
Hoà, Cao Bằng 12/12

Học viện Hành chính
Quốc gia, Đại học
Kinh tế quốc dân

Thạc sỹ quản lý
công, Cử nhân

kinh tế
TC CVC Anh 3/6 ĐT4 B Chuyên viên phòng Tổng hợp

III TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ

1 Nguyễn Xuân Huyên 25/12/1981 Tày 18/11/2011 01.003
Phường Đề

Thám, TP Cao
Bằng

12/12 Đại học Xây dựng
 Hà Nội

Thạc sỹ  Kỹ thuật
XD công trình giao

thông
TC CVC Anh/B ĐT4 Tin  B Phó Trưởng phòng Quản trị - Tài

vụ

IV PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ

1 Ngân Thế Duyệt 17/7/1987 Tày 31/8/2019 01.003

Xã Đức Hồng,
huyện Trùng

Khánh, tỉnh Cao
Bằng

12/12 Đại học Thuỷ lợi Kỹ sư kỹ thuật
công trình SC CVC Anh B ĐT4  Ứng dụng

 cơ bản Chuyên viên phòng Kinh tế

2 Nguyễn Trọng Hiển 24/11/2987 Tày 05/9/2019 01.003

Phường Bạch
Thượng, Thị xã
Duy Tiên, Tỉnh

Hà Nam

12/12 Đại học Mỏ-Địa chất Thạc sỹ Kỹ thuật
địa chất TC CVC B2 khung

Châu Âu ĐT4 Tin  B Chuyên viên phòng Kinh tế

3 Ma Thanh Tùng 23/12/1990 Tày 09/4/2019 01.003
Thị trấn Trà
Lĩnh, Trùng
Khánh, CB

12/12 Đại học Đông Đô;
Đại học Thuỷ lợi

Thạc sỹ quản trị
kinh doanh; Kỹ sư
kỹ thuật công trình

xây dựng

TC CV Anh/B1 châu
Âu ĐT4  Ứng dụng

 cơ bản Chuyên viên phòng Kinh tế

4 Huỳnh Cao Thái 25/9/1991 Tày 28/12/2017 01.003
Duy nghĩa, Duy
Xuyên, Quảng

Nam
12/12  Đại học Mỏ-Địa

chất
Thạc sỹ Khai thác

mỏ TC CV Anh B ĐT4 Tin  B Chuyên viên phòng Kinh tế

5 Phạm Viết Lập 27/6/1987 Tày 25/12/2020 01.003
Thị trấn Quảng
Uyên, Quảng

Hòa, CB
12/12  Đại học Xây dựng

Kỹ sư kỹ thuật xây
dựng công trình

giao thông
TC CV

Anh B
(chứng chỉ

TTTDT Tày)
ĐT4 Tin  B

Chuyên viên phòng Phát triển đô
thị - Quản lý nhà, Sở Xây dựng,

hiện đang thực hiện nhiệm vụ biệt
phái tại phòng Kinh tế
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V TRƯỞNG PHÒNG NỘI CHÍNH

1 Hoàng Thị Ngọc Diệp 26/11/1984 Nùng 19/02/2016 01.002 Quý Quân, Hà
Quảng, Cao Bằng 12/12

Học viện Khoa học
xã hội; Học viện

Hành chính

Thạc sỹ Chính
sách công; Cử

nhân Hành chính
TC CVC Anh/B Pháp

B ĐT4  Ứng dụng
cơ bản Phó Trưởnng phòng Nội chính

VI PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NỘI CHÍNH

1 Hoàng Thu Diệu 25/01/1990 Tày 26/12/2021 01.003
Xã Quang Trung,

Trùng Khánh,
Cao Bằng

12/12 Học viện Ngân hàng Tài chính - Ngân
hàng SC CV Tiếng Anh

bậc 3 ĐT4  Ứng dụng
 cơ bản Chuyên viên phòng Tổng hợp

VIII PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

1 Nông Trịnh Hổ 15/10/1983 Tày 26/3/2011 01.003
Kim Đồng,

huyện Thạch An,
tỉnh Cao Bằng

12/12 Đại học Mở Hà Nội Điện tử Viễn thông SC CV Anh A2 (QT) ĐT4  Ứng dụng
cơ bản

Chuyên viên Trung tâm Phục vụ
hành chính công

IX PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TỈNH

1 Lê Lâm Tùng 22/5/1985 Tày V.01.02.02
Ngọc Quyến,

Hưng Đạo, thành
phố Cao Bằng

12/12 Đại học Quốc gia Hà
Nội

Kỹ sư Công nghệ
thông tin SC Anh/B ĐT4 ĐH Chuyên viên Trung tâm Thông tin

Số
TT

Họ và tên

                   Chức vụ
               quy hoạch

Ngày, tháng,
năm sinh

Dân tộc Ngày vào
Đảng

Ngạch
công
 chức

Quê quán
(xã,huyện, tỉnh)

Trình độ

Chức vụ, đơn vị công tác
hiện nay

Nam Nữ
Giáo

dục phổ
thông

Chuyên môn

Lý luận
chính trị

Quản lý
nhà nước

Ngoại
ngữ

Bồi dưỡng
kiến thức

quốc phòng
Tin họcBậc đào tạo, trường

và
loại hình đào tạo

Chuyên ngành
đào tạo
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